
Mẫu 3

Ngày Tháng Năm

1 HÀ BẢO AN 066209008780 18 03 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

2 NGUYỄN VĂN AN 066209004655 01 03 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

3 NGUYỄN TUẤN ANH 066209017688 05 02 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

4 TRẦN KỲ ANH 066309002330 01 09 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

5 TRƯƠNG VIỆT ANH 066209019594 27 02 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

6 VÕ NHƯ ANH 066309019568 03 12 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

7 TRIỆU ÂN 066308017951 07 01 2008 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Dao THCS Nguyễn Huệ Khá

8 DƯƠNG VĂN BÁCH 066209008448 14 01 2009 Mộ Đức, Quãng Ngãi Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

9 ĐÀO DUY BẢO 066209002706 22 06 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

10 PHẠM VĂN BÌNH 066209012308 23 02 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

11 ĐẶNG TỪ CÁT 066209000245 22 01 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

12 TẠ VĂN CƯƠNG 066209020028 07 09 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

13 HOÀNG THỊ BÍCH DIỆP 066309001154 12 07 2009 Buôn Đôn, Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Nguyễn Huệ Trung bình

14 NGUYỄN PHƯƠNG HUYỀN DIỆU 066309018093 25 07 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

15 NGUYỄN THỊ MỸ DIỆU 066309000937 20 01 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

16 PHẠM VĂN DỰ 066209006779 01 01 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

17 LÊ MINH DƯƠNG 066209004974 22 08 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

18 PHAN TẤN DUY 066209005550 03 11 2009 Buôn Đôn, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

19 VƯƠNG NGỌC DUY 066209016752 16 12 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

20 PHẠM CÔNG ĐỨC 066209007942 08 11 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

21 TRƯƠNG ĐOÀN MINH ĐỨC 066209005470 22 01 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Giỏi

22 HÀ ĐÔNG GIANG 066309004141 03 01 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

23 TRƯƠNG NGUYỄN HƯƠNG GIANG 066309016480 26 12 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

24 TRƯƠNG THỊ MỸ HẠNH 066309011770 17 02 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Giỏi

25 ĐẶNG NGỌC HIỀN 066307011596 29 11 2007 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Mán THCS Nguyễn Huệ Trung bình

26 HUỲNH THỊ THU HIỀN 066309013631 11 08 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

27 NGÔ THỊ THU HIỀN 066309007307 29 01 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

28 VŨ THỊ HIỀN 066309007670 09 12 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

29 NGUYỄN VĂN HIẾU 066209006310 29 09 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

30 PHẠM HUY HIẾU 066209010653 23 04 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

31 TRƯƠNG CÔNG HIẾU 066209009189 17 10 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá
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32 TRẦN THỊ HOÀNG HOA 066309001827 28 02 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

33 HÀ PHƯỚC HOÀNG 066206017685 26 11 2006 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

34 TRƯƠNG TRỊNH HOÀNG HUÂN 066209009325 18 10 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

35 NÔNG VĂN HUẤN 066209005395 17 10 2009 Buôn Đôn, Đắk Lắk Nam Tày THCS Nguyễn Huệ Trung bình

36 TRƯƠNG THỊ KIM HUỆ 066309005453 27 03 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

37 LÊ GIA HUY 066209016336 26 12 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

38 NGUYỄN QUANG HUY 066209007186 03 01 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

39 TRẦN QUANG HUY 066209000210 27 06 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

40 TRẦN QUỐC HUY 066208008452 21 10 2008 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

41 NGUYỄN BẢO KHA 066309008407 01 07 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Giỏi

42 NGUYỄN DƯ DUY KHÁNH 066209020012 24 10 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

43 HUỲNH TRẦN ĐĂNG KHOA 066209019619 10 09 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

44 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 066209018844 30 06 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

45 NGUYỄN HOÀNG ĐĂNG KHOA 066209018361 11 11 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

46 NGUYỄN MINH KIỆT 066209013782 18 11 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

47 NÔNG VĂN KIỆT 066209018573 09 05 2009 Buôn Đôn, Đắk Lắk Nam Tày THCS Nguyễn Huệ Trung bình

48 TRƯƠNG THỊ HOÀNG KIM 066309018446 04 04 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

49 HỒ HOÀNG LÂN 066209010964 11 11 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

50 HỒ VĂN LÀNH 066209015591 26 06 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

51 NGUYỄN THỊ KIỀU LỆ 066309019227 09 07 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

52 TRẦN HÀ PHƯƠNG LINH 066309015465 05 10 2009 Hoài Nhơn, Bình Định Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

53 VƯƠNG THỊ THẢO LINH 066308010453 03 09 2008 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Nguyễn Huệ Khá

54 ĐỖ THỊ MAI LOAN 066309016853 14 06 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

55 NGUYỄN PHI LONG 066209015566 15 05 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

56 H LUÔN BYĂ 066309009783 21 10 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Nguyễn Huệ Trung bình

57 LÊ THỊ XUÂN MAI 066309018343 29 01 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

58 TRẦN THỊ THANH MAI 066309003597 10 01 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

59 TRƯƠNG CÔNG MẠNH 066209004422 25 02 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

60 LÊ QUANG MINH 066209011060 12 08 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Giỏi

61 ĐỖ THỊ HÀ MY 066309008774 28 09 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

62 PHẠM HOÀNG DIỄM MY 066309018487 19 11 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Tày THCS Nguyễn Huệ Khá

63 THÁI NGUYỄN NHẬT MY 066309008631 17 08 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

64 NGUYỄN THỊ LY NA 067308006308 20 09 2008 Krông Nô, Đắk Nông Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

65 PHẠM THỊ MỸ NGÂN 066309018706 08 10 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

66 NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA 066209017897 04 08 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

67 TRƯƠNG THỊ MỸ NGỌC 066309009056 08 07 2009 Buôn Đôn, Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Nguyễn Huệ Khá

68 PHẠM NGUYỄN THẢO NGUYÊN 066309008243 07 10 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

69 PHẠM THỊ THANH NHÀN 066309012651 06 10 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

70 NGUYỄN THÀNH NHÂN 066209019959 06 05 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình



71 NGUYỄN THÀNH NHÂN 066209016641 08 03 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

72 ĐẶNG THỊ TUYẾT NHI 066309019009 05 09 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Giỏi

73 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 066309003400 25 09 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

74 ĐÀM GIA NHƯ 066309009694 02 01 2009 Buôn Đôn, Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Nguyễn Huệ Khá

75 ĐOÀN THỊ YẾN NHƯ 066309008901 07 06 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

76 LÝ QUỲNH NHƯ 066309008106 01 01 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

77 LÊ THỊ CẨM NHUNG 066309018909 13 11 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Giỏi

78 NGUYỄN THỊ KIM NHUNG 066309012736 08 12 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Giỏi

79 NGÂN ĐÌNH PHÚ 066209006966 13 11 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Tày THCS Nguyễn Huệ Trung bình

80 ĐỖ VŨ HOÀNG PHÚC 066209011205 26 04 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

81 TRẦN ĐĂNG PHÚC 066209005439 30 11 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Giỏi

82 LÝ THỊ PHƯƠNG 066309002228 06 02 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Tày THCS Nguyễn Huệ Khá

83 LÊ MINH QUÂN 066209013159 12 08 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

84 HỒ THỊ NHƯ QUỲNH 066309000170 07 01 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

85 LƯU NGỌC NHƯ QUỲNH 066309008892 11 10 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

86 NGUYỄN LÊ NHƯ QUỲNH 066309002069 16 08 2009 Di linh, Lâm Đồng Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

87 NGUYỄN NGỌC DIỄM QUỲNH 066309012621 17 05 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

88 NGUYỄN THỊ TÚ QUỲNH 066309008349 09 04 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Giỏi

89 VI MINH SỬ 066209001049 04 11 2009 Buôn Đôn, Đắk Lắk Nam Nùng THCS Nguyễn Huệ Trung bình

90 NGUYỄN HỮU TÀI 066209008310 24 02 2009 Krông Pắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

91 HUỲNH TRẦN THANH TÂM 066309004619 01 07 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

92 LÊ ANH TÂM 052209011126 27 05 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

93 NGUYỄN THÀNH TÂM 066209003618 21 08 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Giỏi

94 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 066309012642 08 10 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

95 TRẦN THỊ THANH TÂM 066309007364 20 04 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

96 HỒ ĐẮC TÂN 066208010241 04 11 2008 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

97 HUỲNH LÊ QUANG THÁI 066209010565 02 02 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

98 HỒ THỊ THẮM 066309016890 12 02 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Giỏi

99 PHAN THỊ THÚY THANH 066309010699 28 11 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

100 NGUYỄN VĂN THÀNH 066209000628 16 03 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

101 PHẠM THỊ BÍCH THẢO 066309012726 11 04 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

102 VÕ THANH THẢO 066309001493 24 03 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

103 CHẾ THANH THIÊN 066209010789 07 10 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Chăm THCS Nguyễn Huệ Trung bình

104 VÕ DUY THIỆU 066209016424 03 02 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

105 TRỊNH ĐỨC THỊNH 066209019389 03 12 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

106 TRƯƠNG VĂN THỊNH 066209002380 05 09 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

107 PHẠM THỊ MINH THƠ 066309013461 10 11 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

108 PHAN THỊ ANH THƠ 066309016605 09 10 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

109 TRỊNH THỊ KIM THOA 066309009828 31 10 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Nguyễn Huệ Khá



110 MAI ANH THƯ 066309010399 03 09 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

111 NGUYỄN MINH THƯ 066309009201 26 03 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk. Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

112 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ 031309014650 12 08 2009 Hải Phòng. Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

113 PHẠM NGUYỄN THƯƠNG THƯ 066309012143 05 12 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

114 NGÔ HUỲNH MINH THUẬN 066209016366 22 07 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

115 NGUYỄN ĐÌNH TỈNH 066209010963 02 11 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

116 PHAN MINH TOÀN 066209002227 20 11 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

117 TRƯƠNG MINH TOÀN 066209011579 23 05 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

118 NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRÀ 066309007978 18 06 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

119 LÊ THỊ NGỌC TRÂM 066309010498 28 09 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

120 NGUYỄN TÔ BẢO TRÂN 066309000185 23 08 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

121 PHAN LÊ PHƯƠNG TRANG 066309006921 20 10 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

122 HỒ MINH TRÍ 066209014892 03 02 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

123 LÊ MINH TRÍ 066208018058 01 10 2008 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

124 LÊ MINH TRÍ 066209019478 16 10 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

125 NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH 066309003273 17 07 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Giỏi

126 TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG TRINH 066309009975 26 11 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

127 VÕ TRINH TRINH 066308018937 02 07 2008 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

128 TRẦN THỊ THANH TRÚC 066309001963 08 02 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Giỏi

129 LÊ VĂN TRUNG 066209007271 23 09 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

130 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 066209002961 19 12 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

131 PHAN VĂN TRUNG 066209008849 16 03 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

132 LÊ VIỆT TUẤN 066209014312 01 05 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

133 LÝ GIA TUẤN 066209016280 02 01 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Dao THCS Nguyễn Huệ Khá

134 NGUYỄN VĨNH TƯỜNG 066209010884 11 04 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

135 TRƯƠNG NGUYỄN VĂN TUYỂN 066209008670 06 10 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

136 NGUYỄN THỊ TRIỆU VI 066309015240 17 11 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

137 NGUYỄN THÚY VI 066309001248 09 11 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Khá

138 TRẦN YẾN VI 066309003365 11 07 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

139 TRIỆU VI 066309013543 15 09 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Dao THCS Nguyễn Huệ Giỏi

140 CAO NGUYỄN HÀ VY 066309005486 08 05 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Giỏi

141 PHAN THỊ XUÂN VY 066309010932 01 02 2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

142 TRƯƠNG NGUYỄN TƯỜNG VY 066309001289 17 01 2009 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Huệ Trung bình

143 TRƯƠNG THỊ TƯỜNG VY 066309015102 07 12 2009 Buôn Đôn, Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Nguyễn Huệ Trung bình

NGƯỜI LẬP BẢNG

Cư M'gar, ngày......tháng 5 năm 2024

TRƯỞNG PHÒNG


